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1. Find and circle the words. Then say (Hãy tìm và khoanh tròn các từ, sau đó 

nói) 

 

ADVERTISING 

Đáp án: 

a. pizza (bánh pizza) 

b. kitten (mèo con) 

c. popcorn (bỏng ngô) 

d. bike (xe đạp) 

 

2. Let’s play (Hãy chơi trò chơi) 
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Luật chơi: 

- Ban đầu tất cả các học sinh đều ngồi tại chỗ. 

- Thầy/ Cô giáo sẽ giơ tấm thẻ từ cho cả lớp xem và đọc từ đó lên 

• Nếu từ trên thẻ giống từ thầy/ cô đọc thì học sinh ngồi yên 

• Nếu từ trên thẻ khác từ thầy/ cô đọc thì học sinh đứng dậy 

Trò chơi này sẽ được thực hiện trên lớp! 

 

3. Look, read and write. Then say aloud (Hãy quan sát, đọc và viết, sau đó đọc 

to) 
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Đáp án: 

1. pizza 

2. kite 

3. bike 

4. pasta 

Dịch: 

1. Bánh pizza thì ngon. 

2. A: Cậu ấy đang thả diều à? – B: Đúng vậy. 

3. A: Cô ấy đang đạp xe à? – B: Đúng vậy. 

4. Mì ống thì ngon. 

 

4. Let’s play (Hãy chơi trò chơi) 
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Luật chơi: 

- Thầy/ Cô giáo chia lớp thành 2 đội và mỗi đội đứng trong một vòng tròn 

- Thầy/ Cô giáo đưa cho 1 thành viên từ 1 trong 2 đội tấm thẻ từ vựng có chứa 

bức hình và chữ cái đầu tiên của từ đó 

- Cả đội nhận tấm thẻ và cùng nhau đánh vần từ vựng đó, sau đó đọc to  

 

Trò chơi này sẽ được thực hiện trên lớp! 
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